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	Phần I: Thiết lập ma trận hai chiều:
	                Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
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	TL
	TNKQ
	TL
	

	Vai trò, khai thác  rừng
	2
1
	
	
	
	
	1
2
	3
3

	Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn vật nuôi
	2
1
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2
	3
3

	Chế biến và dự trữ thức ăn
	
	
	
	1
2
	
	
	1
2

	Vai trò của chuồng nuôi trong chăn nuôi
	
	
	
	1
1
	
	
	1
          1

	Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh
	
	 1
       1            
	
	 
	
	
	1
1

	Tổng
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2
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I.Trắc nghiệm ( 2điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta là:
	A. Trồng rừng sản xuất
	B. Trồng rừng phòng hộ

	C. Trồng rừng đặc dụng
	D. Cả 3 phương án trên


Câu 2: Khai thác rừng có các loại như sau:
	A. Khai thác trắng và khai thác dần
	B. Khai thác dần và khai thác chọn

	C. Khai thác trắng, khai thác dần và khai thác chọn
	D. Khai thác dần và khai thác toàn bộ


Câu 3: Thành phần các chất có trong chất khô của thức ăn là: 
	     A. Gluxit, vitamin.                     
	  B. Prôtêin, gluxit, lipit, vitamin, chất khoáng.

	    C. Chất khoáng, lipit, gluxit. 	
	  D. Gluxit, lipit, protein.


Câu 4: Thức ăn giàu gluxit là:
	A. Đậu
	B. Ngô

	C. Cá
	D. Rơm


II. Tự luận ( 8 điểm):
Câu 1( 2 điểm).Hãy chọn các từ, cụm từ: thóc, rơm, cỏ, cám gạo, premic khoáng, thực vật,    động vật để điền vào bảng sau:

	Vật nuôi
	Loại thức ăn cho vật nuôi
	Nguồn gốc thức ăn

	Trâu
Lợn
Gà
	…………………………….
…………………………….
…………………………….
	……………………………
……………………………
……………………………


Câu 2(2 điểm): Cho biết mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi?
Câu 3(2 điểm): Vai trò của chuồng nuôi, thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?
Câu 4(2 điểm): Việc phá rừng ở nước ta trong thời gian qua đã gây ra những hậu quả gì? Em sẽ là gì để bảo vệ rừng?
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I . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 2 điểm )
           Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	 ý  
	D
	C
	B
	B


   II. Tự luận       
 Câu 1(2 điểm) Hãy chọn các từ, cụm từ: thóc, rơm, cỏ, cám gạo, premic khoáng, thực vật, động vật để điền vào bảng sau:
	Vật nuôi
	Loại thức ăn cho vật nuôi
	Nguồn gốc thức ăn

	Trâu
Lợn
Gà
	Rơm, cỏ.
Cám gạo
Thóc
	Thực vật
Thực vật
Thực vật


Câu 2(2điểm): - Mục đích của việc dự trữ thức ăn: giữ thức ăn lâu hỏng, có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi
· Mục đích của chế biến thức ăn: làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng, giảm độ thô cứng và khử bỏ chất độc hại.
Câu 3( 2điểm):
· Vai trò của chuồng nuôi: Chuồng nuôi là “ nhà ở ” của vật nuôi. Chuồng nuôi phù hợp sẽ bảo vệ sức khỏe vật nuôi, góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi.
· Chuồng nuôi hợp vệ sinh: Nhiệt độ thích hợp, độ ẩm trong chuồng 60% - 70%, độ thông thoáng tốt, độ chiếu sáng thích hợp với từng loại vật nuôi, không khí ít độc.
Câu 4(2 điểm) :  - Việc phá rừng ở nước ta đã gây ra hậu quả: lũ quét, xói mòn đất, sạt lở đất, ô nhiễm không khí, ....
· Em bảo vệ rừng : Tuyên truyền, dùng tiết kiệm giấy, tham gia trồng cây,....

